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Kế hoạch dạy hè Tháng 6, 7 và 8/2024

KẾ HOẠCH TUẦN 3 + 4 THÁNG 6

· Ổn định trẻ
· Tìm hiểu đặc điểm, tính cách, thói quen của trẻ
· Trẻ làm quen với chế độ sinh hoạt của lớp
· Trẻ làm quen với chế độ vệ sinh của lớp
KẾ HOẠCH THÁNG 7

Nhóm 19-24 tháng

	CÁC GIỜ SINH HOẠT
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	GIỜ HỌC

	· Giờ ăn:

· Tập luyện thói quen ăn uống, luyện ngủ 1 giấc.

· Tập xúc cơm ăn, uống nước.

· Giờ vệ sinh:

· Đi vệ sinh đúng quy định.

· Giờ chơi:
· Chơi thân thiện với bạn, chơi cạnh bạn, không tranh đồ chơi với bạn.

· Tập sử dụng đồ dùng đồ chơi.

· Hoạt động chiều:

· Trò chơi dân gian.

· Chơi-tập.

· Củng cố các bài hát, thơ, truyện đã được học.
	· Đi theo hiệu lệnh.

· Bật tại chỗ.

· Chơi tự do với đồ chơi.

· Trò chơi vận động: 2.

· Quan sát và trả lời các câu hỏi: Vì sao? Ai? Ở đâu? Như thế nào?...


	· Trườn, bò qua vật cản: 2h
· Ngồi lăn, tung bóng: 2h
· Nhận biết to - nhỏ: 2h
· Nhận biết màu xanh – đỏ: 2h
· Kể chuyện: 4h
· Thơ/đồng dao: 1h
· Học hát: 2h
· Nghe hát: 1h
· Vận động theo nhạc: 1h
· Xé: 1h
· Dán: 1h
· Di màu: 1h
· Xếp hình: 1h

	Tổng cộng
	21 giờ học
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Nhóm 19 – 24 tháng
	CÁC GIỜ SINH HOẠT
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	GIỜ HỌC

	· Giờ ăn:

· Rèn thói quen trong ăn uống.
· Làm quen chế độ ăn cơm và ăn các loại thức ăn khác nhau.
· Giờ vệ sinh:

· Tập đi vệ sinh trước khi ăn, đi vệ sinh đúng nơi quy định.

· Tập nói với người lớn khi có nhu cầu.
· Giờ chơi:
· Tập tiếp xúc với sách truyện.

· Tập cài – cởi cúc áo.

· Thực hiện yêu cầu đơn giản của cô.
· Hoạt động chiều:

· Trò chơi dân gian.

· Chơi-tập.

· Củng cố các bài hát, thơ, truyện đã được học.
	· Chạy theo hướng thẳng.

· Bật tại chỗ.

· Ném bóng về phía trước.

· Nhón nhặt đồ vật.

· Quan sát và trả lời các câu hỏi: Vì sao? Ai? Ở đâu? Như thế nào?...
· Trò chơi vận động: 2
· Nhận biết một số đồ chơi yêu thích của mình.
	· Bò theo bóng lăn/đồ chơi được khoảng 2,5 - 3m: 1h
· Lăn, bắt bóng với cô: 2h
· Đi bước qua vật cản: 1h
· Tập bước lên, xuống bậc thang: 1h
· Xếp chồng 2-3 khối: 2h
· Lồng được 2 - 3 hộp, xếp chồng được 2 - 3 khối vuông: 2 h
· Học thơ: 1h
· Kể chuyện: 4h
· Nghe hát: 2h
· Hát: 1h
· Vận động theo nhạc: 1h
· Xé dán: 2h
· Di màu: 2h
· Xếp hình: 1h

	Tổng cộng
	23 giờ học
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Nhóm 25 – 36 tháng

	CÁC GIỜ SINH HOẠT
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	GIỜ HỌC

	· Giờ ăn:

· Tập luyện thói quen ăn uống, luyện ngủ 1 giấc

· Tập xúc cơm ăn, uống nước.

· Giờ vệ sinh:

· Đi vệ sinh đúng quy định.

· Giờ chơi:

· Chơi thân thiện với bạn, chơi cạnh bạn, không tranh đồ chơi với bạn

· Tập sử dụng đồ dùng đồ chơi.

· Hoạt động chiều:

· Trò chơi dân gian

· Chơi-tập
· Củng cố các bài hát, thơ, truyện đã được học.
	· Đi theo hiệu lệnh

· Bật tại chỗ

· Chơi tự do với đồ chơi

· Trò chơi vận động: 2

· Quan sát và trả lời các câu hỏi: Vì sao? Ai? Ở đâu? Như thế nào?...


	· Bò tới đích: 1h
· Đi trong đường hẹp: 1h

· Tập bước lên, xuống bậc thang: 1h
· Ngồi lăn bóng: 1h
· Nhận biết Kích thước to - nhỏ: 2h

· Nhận biết màu đỏ, xanh: 2h

· Kể chuyện: 3h

· Học hát: 2h

· Nghe hát: 1h

· Học thơ: 2h

· Vận động theo nhạc: 1h

· Xé : 1h

· Dán: 1h

· Di màu: 1h

· Xếp hình: 1h

	Tổng cộng
	21 giờ học
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Nhóm 25 – 36 tháng

	CÁC GIỜ SINH HOẠT
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	GIỜ HỌC

	· Giờ ăn:

· Rèn thói quen trong ăn uống.
· Làm quen chế độ ăn cơm và ăn các loại thức ăn khác nhau.
· Giờ vệ sinh:

· Tập đi vệ sinh trước khi ăn, đi vệ sinh đúng nơi quy định.

· Tập nói với người lớn khi có nhu cầu.
· Giờ chơi:
· Tập tiếp xúc với sách truyện.

· Tập cài – cởi cúc áo.

· Thực hiện yêu cầu đơn giản của cô.
· Hoạt động chiều:

· Trò chơi dân gian.

· Chơi-tập.

· Củng cố các bài hát, thơ, truyện đã được học.
	· Chạy theo hướng thẳng

· Bật tại chỗ

· Ném bóng về phía trước

· Nhón nhặt đồ vật

·  Quan sát và trả lời các câu hỏi: Vì sao? Ai? Ở đâu? Như thế nào?...

· Trò chơi vận động: 2

· Nhận biết một số đồ chơi yêu thích của mình.
	· Bò chui (dưới dây/gậy kê cao): 1h
· Đi bước qua vật cản: 1h
· Đứng ném, tung bóng: 2h
· Lăn - bắt bóng với cô: 1h
· Chồng, xếp 6 - 8 khối: 2h
· Hình tròn, hình vuông: 2h
· Xem tranh: 2h
· Học thơ: 2h

· Kể chuyện: 2h

· Nghe hát: 2h

· Hát: 1h

· Vận động theo nhạc: 1h

· Xé dán: 1h

· Di màu: 2h

· Xếp hình: 1h

	Tổng cộng
	23 giờ học
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Khối 3-4 tuổi

	CÁC GIỜ SINH HOẠT
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	GIỜ HỌC

	· Giờ đón – trả trẻ:

- Thực hiện một số hành vi: chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”, “vâng ạ”.

· Nhận biết tên cô, tên bạn mới.

· Giờ ăn:

· Rèn thói quen văn minh trong ăn uống.

· Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, kỹ năng lau mặt, chải răng

· Giờ vệ sinh:

· Tập đi vệ sinh trước khi ăn, đi vệ sinh đúng nơi quy định

· Thể hiện bằng lời nói với người lớn khi có nhu cầu

· Giờ chơi:

· Tập tiếp xúc với sách truyện

· Rèn cách đọc sách, cách cầm và mở sách

· Tập kể chuyện

· Rèn thói quen trao đổi nhỏ nhẹ khi chơi.

· Thực hiện yêu cầu đơn giản của cô

· Hoạt động chiều:

· Chơi theo ý thích
· Chơi tự do

· Củng cố các bài hát, thơ, truyện đã được học.
	· Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc

· Bật về phía trước

· Trò chơi vận động: 2

· Quan sát và trả lời các câu hỏi: Vì sao? Ai? Ở đâu? Như thế nào?...

· Chơi tự do ngoài trời 
	· Bò thẳng hướng và có vật trên lưng: 1h
· Đi trong đường hẹp: 1h
· Bật tại chỗ: 1h
· Tung - bắt bóng cùng cô: 1h
· Màu đỏ, vàng, xanh: 1h
· Kích thước to - nhỏ: 1h
· Hình tròn, hình vuông: 1h
· Số lượng một - nhiều: 1h

· Học hát: 2h

· Trò chơi âm nhạc: 1h

· Nghe hát: 1h

· Vẽ màu sáp: 2h
· Làm quen kỹ năng xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản: 2h
· Thơ: 2h

· Kể chuyện: 3h

	Tổng cộng
	21 giờ học
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Khối 3-4 tuổi

	CÁC GIỜ SINH HOẠT
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	GIỜ HỌC

	· Giờ ăn:

· Nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc.

· Rèn thao tác rửa tay, lau mặt trước khi ăn.

· Giờ vệ sinh:

· Đi vệ sinh đúng quy định.

· Bỏ rác đúng nơi quy định.

· Làm quen cách chải răng, mang  dép khi đi vệ sinh.

· Thể hiện bằng lời nói khi có nhu cầu.

· Giờ chơi:

· Chơi thân thiện với bạn và phối hợp chơi với bạn.

· Rèn thói quen trao đổi nhỏ nhẹ khi chơi với bạn.

· Làm quen các góc chơi.

· Tập sử dụng đồ dùng đồ chơi.

· Hoạt động chiều:

· Chơi theo ý thích.

· Chơi tự do.

· Củng cố các bài hát, thơ, truyện đã được học.
	· Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

· Đi đúng tư thế

· Trò chơi vận động: 2

· Quan sát và trả lời các câu hỏi: Vì sao? Ai? Ở đâu? Như thế nào?...

· Chơi tự do ngoài trời
	· Đi thay đổi tốc độ theo đường dích dắc: 1h

· Trườn về phía trước: 1h
· Bước lên, xuống bục cao: 1h
· Tung bắt bóng với cô: 1h
· Bật xa 20 - 25 cm: 1h
· Vị trí trong không gian (trên - dưới, trước - sau) so với bản thân trẻ: 2h
· Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi: 1h

· Kể chuyện: 2h

· Học thơ: 2h

· Học hát: 1h

· Vận động theo nhạc: 2h

· Trò chơi âm nhạc: 1h

· Nghe hát: 1h

· Vẽ màu sáp: 1h

· Vẽ các đường nét khác nhau: 2h
· Làm quen kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn: 3h

	Tổng cộng
	23 giờ học


KẾ HOẠCH THÁNG 7

Khối 4-5 tuổi

	CÁC GIỜ SINH HOẠT
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	GIỜ HỌC

	· Giờ đón trẻ + TC sáng  :

· Trò chuyện về tên gọi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích, khả năng của bản thân.
· Đặc điểm của các bạn thân.
· Giờ chơi  :

· Nhận biết các bộ phận của cơ thể.

· Kể lại truyện đã được nghe.

· Sử dụng các loại nhạc cụ gõ đệm theo nhịp.

· Tập các cử động của bàn tay, ngón  tay : vo, xoáy, xoắn, miết, ấn bàn tay, ngón tay.
· Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình tạo ra sản phẩm.
· Giờ ăn  :

· Nhận biết dạng chế biến đơn giản  của một số thực phẩm, món ăn.
· Trật tự khi ăn, chờ đến lượt.
· Giờ vệ sinh  :

· Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
· Tập thao tác đánh răng, lau mặt.
· SH chiều:

· Chơi theo ý thích.
· Chơi tự do.
· Củng cố các bài hát, thơ, truyện đã được học.
	· Đặc điểm của các bạn thân.
· Đi thay đổi tốc độ, đi dích dắc.
· Chạy chậm 40m.
· Chơi với cát, nước, in dấu bàn tay, bàn chân.

· TCVĐ, TCDG.
· Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè.
	· Đi trong đường hẹp: 1h
· Bò chui qua cổng: 1h
· Lăn, đập, tung bắt bóng với cô: 1h
· Bật về phía trước: 1h
· Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng: 1h
· Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi: 2h
· Nhận biết phía trên - phía dưới, phía trước - phía sau, tay phải - tay trái của bản thân: 3h
· Kể chuyện: 2h
· Học thơ: 2h
· Học hát: 2h
· Vận động theo nhạc: 2h
· Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm: 3h


	Tổng cộng
	21 giờ học
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Khối 4-5 tuổi

	CÁC GIỜ SINH HOẠT
	HOẠT ĐỘNG

NGOÀI TRỜI
	GIỜ HỌC

	· Giờ đón trẻ + TC sáng  :

· Tên, địa chỉ của trường, lớp, cô giáo, các cô bác ở trường.

· Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.

· Một số quy định ở lớp

· Giờ chơi:
· Đặc điểm, công dụng, cách sử dụng đồ dùng đồ chơi.

· Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu.

· Kể lại truyện đã được nghe.

· Cất đồ chơi đúng nơi quy định.
· Giờ ăn  :

· Nhận biết một số thực phẩm thông thường.

· Trật tự khi ăn, chờ đến lượt.
· Giờ vệ sinh :
· Rèn thao tác rửa tay bằng xà phòng.

· Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

· Tập thao tác đánh răng, lau mặt.
· SH chiều :
· Chơi theo ý thích.
· Chơi tự do.
· Củng cố các bài hát, thơ, truyện đã được học.
	· Đi bằng gót chân, đi khuỵu gối, đi lùi.

· Chạy chậm 30m.

· Quan sát đồ chơi ngoài trời.

· Chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong trường.

· TCVĐ, TCDG.

· Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè.

· Công việc của các cô, các bác trong trường.
	· Đi, chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc: 2h
· Trườn về phía trước: 1h
· Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang, hàng dọc: 1h
· Bật xa 20 - 25 cm: 1h
· 1 và nhiều : 1h
· Xếp xen kẽ : 1h
· Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế: 2h
· Sử dụng các hình hình học để chắp ghép: 1h
· Kể chuyện: 2h
· Học thơ: 2h
· Học hát: 2h
· Vận động theo nhạc: 2h
· Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp: 2h
· Sử dụng một số kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản: 3h


	Tổng cộng
	23 giờ học


         Trên đây là kế hoạch hoạt động hè năm học 2023-2024 của Trường Mầm non Thiên Tuế.
	
	Bình Tân, ngày 14 tháng 6  năm 2024
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Thị Diễm Hằng
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